
Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 223050000113
1.04

Bromhexin hydroclorid 16mg Agi-Bromhexine
16

VD-30270-18 4 Viên 630 20,000 23,980 75,000 95,000 47,250,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂN AN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 223050000113
1.04

Bromhexin hydroclorid 16mg Agi-Bromhexine
16

VD-30270-18 4 Viên 630 150,000 15,400 -75,000 75,000 -47,250,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂN AN

Thời điểm in : 27/06/2024 10:01:20 - Mã điều chuyển : TR20240618_0000B 1/1



Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 222093000528
1.04

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat)

400IU Vitamin E 400IU VD-18448-13 4 Viên 450 5,000 5,000 2,250,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
VĨNH KHANG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 222093000528
1.04

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat)

400IU Vitamin E 400IU VD-18448-13 4 Viên 450 20,000 -5,000 15,000 -2,250,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
VĨNH KHANG

Thời điểm in : 08/07/2024 10:20:43 - Mã điều chuyển : TR20240628_00005 1/1



Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 223051000063
6.02

Acid amin + glucose +
lipid (*)

11,3% + 11% +
20% ((6,4g +
4,52g + 1,36g +
2,24g + 3,16g +
2,72g + 2,24g +
3,16g + 3,616g +
2,24g + 3,16g +
2,72g + 1,8g +
2,24g + 0,76g +
0,092g + 2,92g)
/400ml +
129,8g/1180ml +
68g/340ml);
1920ml

Combilipid Peri
Injection

VN-20531-17 2 Túi 1,240,000 150 150 186,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ -
UK PHARMA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 223051000063
6.02

Acid amin + glucose +
lipid (*)

11,3% + 11% +
20% ((6,4g +
4,52g + 1,36g +
2,24g + 3,16g +
2,72g + 2,24g +
3,16g + 3,616g +
2,24g + 3,16g +
2,72g + 1,8g +
2,24g + 0,76g +
0,092g + 2,92g)
/400ml +
129,8g/1180ml +
68g/340ml);
1920ml

Combilipid Peri
Injection

VN-20531-17 2 Túi 1,240,000 200 -150 50 -186,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ -
UK PHARMA

Thời điểm in : 08/07/2024 10:08:26 - Mã điều chuyển : TR20240617_00012 1/1



Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 219030000951
8.02

Pantoprazol (dưới dạng
Pantoprazol natri
sesquihydrat)

20mg Topraz 20 VN-22990-21 2 Viên 1,590 50,000 60,000 40,000 90,000 63,600,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
HOÀNG KHANG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 219030000951
8.02

Pantoprazol (dưới dạng
Pantoprazol natri
sesquihydrat)

20mg Topraz 20 VN-22990-21 2 Viên 1,590 500,000 144,960 -40,000 460,000 -63,600,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
HOÀNG KHANG

Thời điểm in : 08/07/2024 10:14:14 - Mã điều chuyển : TR20240620_0000A 1/1



Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 018046000315
2.02

Aminophylin 240mg DIAPHYLLIN
VENOSUM

VN-19654-16 2 Ống 17,500 100 100 1,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẾN TRE

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 018046000315
2.02

Aminophylin 240mg DIAPHYLLIN
VENOSUM

VN-19654-16 2 Ống 17,500 250 100 -100 150 -1,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẾN TRE

Thời điểm in : 08/07/2024 10:17:38 - Mã điều chuyển : TR20240627_00003 1/1



Gói thầu số 07: Thuốc Generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 223058000038
3.02

Pantoprazol (dạng natri
sesquihydrat)

20mg Pantostad 20 VD-18534-13 2 Viên 1,800 30,000 36,000 20,000 50,000 36,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM AN
PHÚ NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

1 223058000038
3.02

Pantoprazol (dạng natri
sesquihydrat)

20mg Pantostad 20 VD-18534-13 2 Viên 1,800 20,000 -20,000 -36,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM AN
PHÚ NAM

Thời điểm in : 27/06/2024 10:06:58 - Mã điều chuyển : TR20240611_0000E 1/1
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